PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 6 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN TOÁN LỚP 8
Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Bài 1 : (3 điểm) Thực hiện các phép tính
a/ (x – 4)(x – 3) + (x + 5)2
b/ 
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c/ (x3 – 6x2 + 11x – 6) : (x – 2)

d/ 
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Bài 2 : (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử
a/ 5x2 – 5y2

b/ x2 – 10x – y2 + 25
c/ 4x2 – 7x + 3
Bài 3: (1 điểm) Tìm x, biết:
(2x + 1)2 – (x – 2)2 = 0
Bài 4: (3,5 điểm) 


Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm, AC = 8cm. Gọi M là trung điểm của cạnh AB, N là trung điểm của cạnh AC.

a/ Tính độ dài đoạn thẳng MN.

b/ Gọi D là trung điểm của cạnh BC. Chứng minh tứ giác BMND là hình bình hành.

c/ Chứng minh tứ giác AMDN là hình chữ nhật.

d/ Gọi E là điểm đối xứng của D qua M. Tứ giác BDAE là hình gì? Vì sao?

Bài 5: (0,5 điểm) 
Chứng minh rằng: 
[image: image3.wmf]2
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 với mọi giá trị của x.
HẾT.
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ 1

MÔN TOÁN LỚP 8 NĂM HỌC 2016-2017
Bài 1: (3 điểm) Thực hiện các phép tính sau
a/ (x – 4)(x – 3) + (x + 5)2

= x2 – 3x – 4x + 12 + x2 + 10x + 25
(0,5đ)

= 2x2 – 2x + 37
(0,25đ)

b/ 
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(0,25đ)
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(0,25đ)
c/ (x3 – 6x2 + 11x – 6) : (x – 2)

	x3 – 6x2 + 11x – 6
	x – 2

	x3 – 2x2
	x2 – 4x + 3

	        -4x2 + 11x – 6
	

	        -4x2 + 8x
	

	                   3x – 6 
	

	                   3x – 6 
	

	                          0
	


Vậy (x3 – 6x2 + 11x – 6) : (x – 2) = x2 – 4x + 3
(0,25đ x 3)
d/  
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Bài 2: (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử
a/ 5x2 – 5y2
= 5.(x2 – y2)
(0,25đ)

= 5.(x – y)(x + y)
(0,25đ)

b/ x2 – 10x – y2 + 25
= (x2 – 10x + 25) – y2
(0,25đ)
= (x – 5)2 – y2
(0,25đ)
= (x – 5 – y)(x – 5 + y)
(0,25đ)
c/ 4x2 – 7x + 3

= 4x2 – 4x – 3x + 3
(0,25đ)
= (4x2 – 4x) – (3x – 3)

= 4x(x – 1) – 3(x – 1)
(0,25đ)
= (x – 1)(4x – 1)
(0,25đ)

Bài 3: Tìm x

(2x + 1)2 – (x – 2)2 = 0
(2x + 1 – x + 2)(2x + 1 + x – 2) = 0
(0,25đ)

(x + 3)(3x – 1) = 0
(0,25đ)

x + 3 = 0 hay 3x – 1 = 0
(0,25đ)

x = -3 hay x = 
[image: image13.wmf]1
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Câu 4:
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a/ Xét tam giác ABC vuông tại A:
    BC2 = AB2 + AC2 = 62 + 82 = 36 + 64 = 100
(0,25đ)
( BC = 10
(0,25đ)

M là trung điểm của AB (GT)
N là trung điểm của AC (GT)
( MN là đường trung bình của tam giác ABC
(0,25đ)

( MN // BC và MN = BC:2 = 10:2 = 5 (cm)
(0,25đ)

b/ Ta có:

     MN = BD = BC:2
(0,25đ)

     MN // BD
(0,25đ)

( BMND là hình bình hành
(0,5đ)

c/ D là trung điểm BC (GT)
    M là trung điểm AB (GT)
( DM là đường trung bình của tam giác ABC
(0,25đ)

( DM = AC:2 và DM // AC

( DM = AN = AC : 2 và DM //AN

( AMDN là hình bình hành
(0,25đ)

Mà góc BAC = 900
( AMDN là hình chữ nhật.
(0,25đ)

d/ Ta có : M là trung điểm AB
                M là trung điểm DC

( BDAE là hình bình hành
(0,25đ)
Mà AD = BD = 5cm
(0,25đ)
( BDAE là hình thoi.
(0,25đ)
Bài 5: (0,5 điểm) 

A = 
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